
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Điều chỉnh tăng 

diện tích cơ sở 

bán lẻ thứ nhất 

không nằm 

trong trung tâm 

thương mại 

20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với trường hợp điều 

chỉnh tăng diện tích đến 

dưới 500m2 đối với cơ sở 

bán lẻ thứ nhất (không thuộc 

loại hình cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini) đặt ngoài 

Trung tâm thương mại: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Sở Công 

Thương 

Không - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật thương mại và Luật Quản 

lý ngoại thương về hoạt động 

mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa của nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Quyết định số 01/QĐ-BCT 

ngày 11 tháng 8 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

- Nghị định 84/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về thí 

điểm phân cấp quản lý nhà 

Đối với trường hợp 

điều chỉnh tăng diện 

tích đến dưới 500m2 

đối với cơ sở bán lẻ thứ 

nhất (không thuộc loại 

hình cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini) đặt ngoài 

Trung tâm thương mại 

Điều chỉnh TTHC: 

- Trình tự thực hiện: 

không lấy ý kiến Bộ 

Công Thương. 

- Thời gian giải quyết: 

từ 20 ngày làm việc 

giảm còn 10 ngày làm 

việc. 

- Số lượng hồ sơ: từ 02 

bộ giảm thành 01 bộ. 

2 Cấp giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ 

48 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Sở Công Không Đối với trường hợp 

Cấp giấy phép lập cơ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất 

thuộc trường 

hợp phải thực 

hiện thủ tục 

kiểm tra nhu cầu 

kinh tế (ENT) 

Đối với trường hợp Cấp giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ nhất (không 

thuộc loại hình cửa hàng 

tiện lợi, siêu thị mini) có 

diện tích dưới 100m2 không 

nằm trong trung tâm thương 

mại: 35 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thương nước một số lĩnh vực cho chính 

quyền Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về 

điều chỉnh chủ thể thực hiện 

thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ đã được 

quy định tại Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP để thực hiện 

thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ về thí điểm phân 

cấp quản lý nhà nước một số 

lĩnh vực cho chính quyền 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

sở bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất (không 

thuộc loại hình cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị 

mini) có diện tích dưới 

100m2 không nằm 

trong trung tâm thương 

mại   

Điều chỉnh TTHC: 

- Trình tự thực hiện: 

không lấy ý kiến Bộ 

Công Thương. 

- Thời gian giải quyết: 

từ 48 ngày làm việc 

giảm còn 35 ngày làm 

việc. 

- Số lượng hồ sơ: từ 02 

bộ giảm thành 01 bộ. 

3 Cấp giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ 

thứ nhất, cơ sở 

bán lẻ ngoài cơ 

sở bán lẻ thứ 

nhất thuộc 

trường hợp 

không phải thực 

20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với trường hợp cấp giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ (bao 

gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất, 

cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất và không thuộc 

loại hình cửa hàng tiện lợi, 

Sở Công 

Thương 

Không Đối với trường hợp cấp 

giấy phép lập cơ sở bán 

lẻ (bao gồm cơ sở bán 

lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ 

nhất và không thuộc 

loại hình cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị mini) được 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hiện thủ tục 

kiểm tra nhu cầu 

kinh tế (ENT) 

siêu thị mini) được lập trong 

trung tâm thương mại và có 

diện tích dưới 500m2; Cấp 

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

thứ nhất (không thuộc loại 

hình cửa hàng tiện lợi, siêu 

thị mini) có diện tích dưới 

500 m2 đặt ngoài trung tâm 

thương mại: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

lập trong trung tâm 

thương mại và có diện 

tích dưới 500m2; Cấp 

Giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ thứ nhất (không 

thuộc loại hình cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị 

mini) có diện tích dưới 

500 m2 đặt ngoài trung 

tâm thương mại 

Điều chỉnh TTHC: 

- Trình tự thực hiện: 

không lấy ý kiến Bộ 

Công Thương. 

- Thời gian giải quyết: 

từ 20 ngày làm việc 

giảm còn 10 ngày làm 

việc. 

- Số lượng hồ sơ: từ 02 

bộ giảm thành 01 bộ. 

4 Điều chỉnh tăng 

diện tích cơ sở 

bán lẻ khác và 

trường hợp cơ 

sở ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất 

48 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với trường hợp điều 

chỉnh tăng diện tích đối với 

cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất (không thuộc loại 

Sở Công 

Thương 

Không Đối với trường hợp 

điều chỉnh tăng diện 

tích đối với cơ sở bán 

lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất (không thuộc 

loại hình cửa hàng tiện 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thay đổi loại 

hình thành cửa 

hàng tiện lợi, 

siêu thị mini 

hình cửa hàng tiện lợi, siêu 

thị mini) có diện tích dưới 

100m2, không nằm trong 

Trung tâm thương mại: 35 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

lợi, siêu thị mini) có 

diện tích dưới 100m2, 

không nằm trong Trung 

tâm thương mại. 

Điều chỉnh TTHC: 

- Trình tự thực hiện: 

không lấy ý kiến Bộ 

Công Thương. 

- Thời gian giải quyết: 

từ 48 ngày làm việc 

giảm còn 35 ngày làm 

việc. 

- Số lượng hồ sơ: từ 02 

bộ giảm thành 01 bộ. 

 


		2024-12-24T15:54:08+0700


		2024-12-24T15:54:11+0700


		2024-12-24T15:54:14+0700


		2024-12-24T15:54:17+0700




